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UNIT 12: LET’ EAT !
I. Vocabulary: ( section A1, B1, B2, B3 )
- selection (n): sự lựa chọn
- to select (v): lựa chọn
- display (n): sự trưng bày
- spinach (n): rau mâm xôi
- wide (a) : rộng lớn 
- cucumber (n): dưa leo
- papaya (n): đu đủ
- durian (n): sầu riêng
- ripe (a): chín , unripe(a): chưa chín, xanh
- meat, vegetable, fruit stall : quầy thịt, rau, trái cây
- pineapple (n): dứa, thơm
- dirt (n): bụi - dirty (a) : bẩn
- probably (adv): có lẽ
- a balanced diet : chế độ ăn cân đối
- moderate (a): vừa phải

- moderation (n): sự vừa phải
- lifestyle (n): lối sống

- affect (v): ảnh hưởng

- whole: toàn bộ 
- amount (n): số lượng

- energy (n): năng lượng

- sensibly(adv): một cách hợp lý

- fatty (a): có chất béo

- body building food: thức ăn bồi dưỡng cơ thể

- dairy product : sản phẩm từ sữa
- plenty of = a lot of

- cereal (n): ngũ cốc

- variety (n): sự đa dạng / various (a)
- guideline (n): lời hướng dẫn

II. Grammar: Either / Neither: dùng trong câu mang ý nghĩa phủ định (diễn đạt sự thêm vào)
1.Either :
S + do/ does/ did +not + Vbare ..., either
S + am, is, are/was, were+not ....+,either

2. Neither:

Neither + do/does/ did+ S

Neither + am,is, are/ was, were + S

Eg: I am not a worker.


    Lan is not a worker.

--> I am not a worker and Lan is not, either.

Eg: I don’t like fish.

      Nam doesn’t like fish.
--> I don’t like fish and neither does Nam.
III. Exercise:
1. Choose the best answer: of, set, of, so do I, diet, to, neither do I, must, healthy, either
- I hate carrots. And I don’t like peas, _______
- They only eat ______ and delicious food.
- He ate breakfast 6 hours ago. He _______ be hungry.
- I don’t like pork. - “_______”
- That is a key ______ a healthy lifestyle.
- I always try to have a healthy, balanced ______.

- I like spinach. - “_______”
- There was a good selection _______ meat on the stall.

- Could you _______ the table for lunch?

- We can eat a large amount ______ fresh fruit and vegetables.

2. Rewrite the sentences:
- I like beef and my sister does, too. 
--> ______________________

- We don’t like durian. They don’t like durian. (neither)

 --> We don’t like ______________________

- Mary doesn’t like rock music. Liz doesn’t like rock music. (neither)

 --> Mary doesn’t _______________________

- Nam likes carrots and Hoa also likes carrots. (so)

--> Nam likes ______________________

- I don’t like fish. She doesn’t like fish. (either)
--> I don’t __________________

- Lan likes papayas. Nga likes papayas. (too)
--> Lan likes ___________________
Ghi chú:

- Phần từ vựng các em xem từ mới để điền vào ô trống.
- Phần viết lại câu xem công thức trong phần ghi nhớ để chuyển cho đúng.

- Có phần nào không hiểu các em có thể liên hệ Cô qua Zalo/Messenger
Các em nhớ chú ý giữ sức khỏe, ăn nhiều trái cây và tập thể dục để tăng cường sức đề kháng nhé!!!
Làm xong bài tập các em gửi cho GVCN để Cô sửa. Chúc các em học tập tốt.
